DỰ ÁN 4 NĂM HỌC 2020 - 2021
	TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN – QUẢNG NINH
	 KIỂM TRA 45’ ĐẠI SỐ CHƯƠNG I 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1.   Đồ thị ( hình bên) là đồ thị của hàm số nào?
[image: ]




		A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2.   Cho hàm số ( m là tham số). Giá trị của tham số m để hàm số đạt cực tiểu tại  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3.   Hàm số dưới đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của chúng?  




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4.	Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5.	Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng xét dấu  như sau:
[image: ]

	Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6.	Tính tổng tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận.




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7.	Cho hàm số  xác định trên tập số thực  và có đồ thị  như hình sau
[image: ]


	Đặt , hàm số  nghịch biến trên khoảng 




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8.	Một vật chuyển động theo quy luật  với  (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và  (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9.	Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  là




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là:




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 11. Cho hàm số  xác định trên  có đạo hàm cấp một xác định bởi công thức: Mệnh đề nào sau đây đúng ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12.  Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .

Câu 13.	Giá trị cực tiểu của hàm số  là:




A..	B..	C..	D..

Câu 14.	Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A..	B..	C..	D..

Câu 15.	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ 
[image: ]
Hàm số đồng biến trên khoảng: 




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ sau

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 20.	Cho hàm số  có đồ thị  như hình vẽ. Hỏi  là đồ thị của hàm số nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 21.	Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .

Câu 22.	Biện luận số nghiệm của phương trình .

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1.   Đồ thị ( hình bên) là đồ thị của hàm số nào?
[image: ]




		A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


	Đồ thị hàm số  có tiệm cận ngang .


Câu 2.   Cho hàm số ( m là tham số). Giá trị của tham số m để hàm số đạt cực tiểu tại  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

+) Tập xác định:. 

+) .

+) . 

+) Hàm số đạt cực tiểu tại  nên 

. 


+) Với   ( Loại)


+) Với   ( thỏa mãn)


Vậy với  thì hàm số đạt cực tiểu tại .
Câu 3.   Hàm số dưới đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của chúng?  




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


+) Xét hàm số   có  nên nó nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Câu 4.	Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
* Kiến thức cần nhớ:




+ Đường thẳng  được gọi là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:  hoặc .






+ Đường thẳng  được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn: hoặc  hoặc  hoặc .

Tập xác định của hàm số: .

Ta có  là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Ta có  là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Ta có  

Suy ra  không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận.



Câu 5.	Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng xét dấu  như sau:
[image: ]

	Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



Nhìn vào bảng biến thiên, ta thấy  đổi dấu từ dương sang âm khi qua điểm  và đổi dấu từ âm sang dương khi qua điểm , nên hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.


Câu 6.	Tính tổng tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số  có hai đường tiệm cận.




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có  đồ thị hàm số luôn có một tiệm cận ngang là .

Đặt .




Để đồ thị hàm số có đúng 2 tiệm cận thì thì phương trình  có nghiệm kép khác  hoặc phương trình  có 2 nghiệm phân biệt trong đó có 1 nghiệm bằng .

Yêu cầu bài toán.


Vậy tổng tất cả các giá trị của tham số  bằng .



Câu 7.	Cho hàm số  xác định trên tập số thực  và có đồ thị  như hình sau
[image: ]


	Đặt , hàm số  nghịch biến trên khoảng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D



Hàm số  xác định trên tập số thực  có .



Như vậy phương trình  có hữu hạn nghiệm.



Do đó hàm số  nghịch biến khi và chỉ khi .


Vậy hàm số  nghịch biến trên khoảng .



Câu 8.	Một vật chuyển động theo quy luật  với  (giây) là khoảng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và  (mét) là quãng đường vật di chuyển được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có  suy ra vận tốc .


Xét hàm số  trên  :



.

Ta có . 

Suy ra .

Vậy vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng .


Câu 9.	Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Xét hàm số  trên 

.



Ta có .

Vậy .


Câu 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C



+) Ta có  hàm số đồng biến trên . Do đó . 



Câu 11. Cho hàm số  xác định trên  có đạo hàm cấp một xác định bởi công thức: Mệnh đề nào sau đây đúng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B




+) Ta có  nên hàm số  nghịch biến trên . Suy ra .

Câu 12.  Đồ thị hàm số  có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .
Lời giải
Chọn D

+) Hàm số có tiệm cận đứng là .

+)   là tiệm cận ngang.

Câu 13.	Giá trị cực tiểu của hàm số  là:




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn C

Tập xác định: .

Có .

 .

Có .


Vì  nên hàm số có cực đại tại .



Vì  nên hàm số có cực tiểu tại .

Câu 14.	Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị?




A..	B..	C..	D..
Lời giải
Chọn C

Tập xác định: .

Có .

 .
Vậy hàm số có ba điểm cực trị.

Câu 15.	Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ 
[image: ]
Hàm số đồng biến trên khoảng: 




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B


Từ đồ thị hàm số ta có hàm số đồng biến trên các khoảng:  và .
Vậy chọn đáp án B.

Câu 19.	Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ sau

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số đồng biến trên 



Câu 20.	Cho hàm số  có đồ thị  như hình vẽ. Hỏi  là đồ thị của hàm số nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm có toạ độ  nên loại đi đáp án A,C



Từ đồ thị hàm số ta thấy đây là hàm số không có cực trị và có hoành độ điểm uốn là . Mà hàm số  nên hàm số này không có cực trị và cũng có hoành độ điểm uốn là . Vậy chọn đáp án B
II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 21.	Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .
Lời giải

*TXĐ:  .

*.

*.
*Bảng biên thiên:
[image: ]


Hàm số đồng biến trên khoảng  và .


Hàm số nghịch biến trên khoảng  và .

Hàm số đạt cực đại tại .

Hàm số đạt cực tiểu tại .
*Đồ thị: 
[image: ]

Câu 22.	Biện luận số nghiệm của phương trình .
Lời giải





Số nghiệm của phương trình  bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng .
[image: ]
· 



Nếu  thì đường thẳng  không cắt đồ thị  nên phương trình   vô nghiệm.
· 



Nếu  thì đường thẳng  cắt đồ thị  tại 3 điểm phân biệt nên phương trình   có 3 nghiệm phân biệt.
· 



Nếu  thì đường thẳng  cắt đồ thị  tại 2 điểm phân biệt nên phương trình   có 2 nghiệm phân biệt.
· 



Nếu  thì đường thẳng  cắt đồ thị  tại 4 điểm phân biệt nên phương trình   có 4 nghiệm phân biệt.



Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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